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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 5A4
CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN


Thời gian thực hiện: 3 tuần ( Từ 14/04/2025 đến 02/5/2025)
               Giáo viên: Trương Thị Phương Thảo
                                     Nguyễn Thị Cúc


Năm học: 2024 - 2025


II.  DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về dự điều chỉnh (nếu có)

	- Điều kỳ diệu của nước
	1
	Từ ngày 14/04 đến ngày 18/04/2025
	Trương Thị Phương Thảo
	

	- Bé ứng phó với biến đổi khí hậu
	1
	Từ ngày 21/04 đến ngày 25/04/2025
	Nguyễn Thị Cúc
	

	- Mùa hè yêu thương
	1
	Từ ngày 28/04 đến ngày 02/5/2025
	Trương Thị Phương Thảo
	


	
III.  CHUẨN BỊ:
	       Nhánh                    

Tên
	Nhánh 1:
“Điều kỳ diệu của nước”
	Nhánh 2:
“Bé ứng phó với biến đổi khí hậu”
	Nhánh 3:
“Mùa hè yêu thương”

	Giáo viên
	- Công tác tuyên truyền: 
+ Nội dung tuyên truyền: Bé học chủ đề gì?; Các nhánh chủ đề; Bài tuyên truyền về các hiện tượng tự nhiên; Bài thơ: ‘Ông mặt trời óng ánh”; Bài hát: “Cháu vẽ ông mặt trời”; truyện “Hồ nước và mây; sự tích ngày và đêm” có gắn mã QR.
+ Trò chuyện, trao đổi cùng phụ huynh về chủ đề con học và tình hình sức khỏe của trẻ khi ở lớp.
- Xây dựng môi trường trong lớp học:
+ Tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề.
+  Nghiên cứu làm tranh mẫu, vật mẫu: đám mây, cầu vồng, cảnh bầu trời đêm,… từ các nguyên học liệu.
+ Chuẩn bị: bông tăm, bông màu, giấy màu, màu nước,…
+ Chuẩn bị một số bảng chơi, tranh các hiện tượng tự nhiên, … 
+ Xây dựng 1 số trò chơi, bài tập ôn luyện toán, chữ cái trong góc chơi.
+ Cùng trẻ sưu tầm tranh ảnh, làm album về chủ đề “hiện tượng tự nhiên”
- Xây dựng môi trường ngoài trời:
+ Rà soát, bổ sung đồ dùng khu vực chơi khu vui chơi thể chất - Khu thiên nhiên:
+ Chuẩn bị đồ dùng dụng cụ làm vườn
+ Kiểm tra đồ chơi thể chất
- Tải nhạc các bài hát, bài thơ, câu chuyện:
+ “Giọt mưa và em bé”, “Cháu vẽ ông mặt trời”….
+ Video truyện: “Hồ nước và mây”

	- Công tác tuyên truyền: 
+ Nội dung tuyên truyền: Thiên tai và tác động của con người đối với thiên nhiên; Bài hát “Gọi tên cảm xúc”; Bài thơ “Bão”; Truyện: “Chuyện của thỏ con” có gắn mã QR.; vận động phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu.
+ Trò chuyện, trao đổi cùng phụ huynh về chủ đề bé đang học, kêu gọi phụ huynh cùng trẻ hành động vì một mái nhà xanh và tình hình sức khỏe của trẻ khi ở lớp.
- Xây dựng môi trường trong lớp học:
+ Chuẩn bị các video, hình ảnh về thiên tai và tác động của con người đối với thiên nhiên
+ Chuẩn bị môi trường phù hợp với chủ đề nhánh đang thực hiện.
+ Chuẩn bị các nguyên liệu cho dự án: Chai lọ nhựa, xốp, ống hút, băng dính, dây buộc, que xiên tôm, giấy màu, bìa catton,...
+ Chuẩn bị các trò chơi trên máy tính: Tìm hiểu về nhà nổi, cách làm nhà nổi từ các nguyên học liệu.
+ Góc NT: Làm nhà nổi từ các nguyên học liệu tái chế
+ Chuẩn bị: Nguyên học liệu tái chế: Chai lọ nhựa, xốp, ống hút, băng dính, dây buộc, que xiên tôm, giấy màu, bìa catton,...
- Xây dựng môi trường ngoài trời: 
+ Rà soát, bổ sung đồ dùng khu vực chơi khu vui chơi dân gian - Khu chợ quê:
+ Chuẩn bị đồ dùng bán nước
+ Bổ sung đồ dùng khu chợ quê: Áo mưa, ủng, ô, mũ, khẩu trang,…
- Tải nhạc các bài hát:
+ “Gọi tên cảm xúc”; Truyện “Chuyện của thỏ con”; video tìm hiểu về nhà nổi, video cách làm nhà nổi,….

	- Công tác tuyên truyền: 
+ Nội dung tuyên truyền: Mục tiêu giáo dục chủ đề nhánh: “Mùa hè yêu thương”; Tuyên truyền về phòng chống đuối nước; Bài hát: “Bé yêu biển lắm, em yêu mùa hè”; bài thơ “hè về” có gắn mã QR.
+ Trò chuyện, trao đổi cùng phụ huynh về chủ đề con học và tình hình sức khỏe của trẻ khi ở lớp.
- Xây dựng môi trường trong lớp học:
+ Bổ sung: Giấy màu, bông màu, kéo, keo, một số nguyên học liệu thiên nhiên: Vỏ hạt hướng dương, vỏ trứng, sách báo cũ, túi linong đã qua sử dụng,….
+ Bổ sung tranh mẫu, vật mẫu: diều, kem, kính dâm, quần áo, ô, mũ, áo mưa,…
+ Bổ sung: Tranh ảnh các hoạt động vào mùa hè
- Xây dựng môi trường ngoài trời:
+ Sắp xếp đồ chơi khu: Giao thông – Khu sân bóng.
Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm, trang phục cảnh sát giao thông, …
- Tải nhạc các bài hát, bài thơ, câu chuyện:
+ “Bé yêu biển lắm”, “em yêu mùa hè”,….
+ Video hoạt động diễn ra trong dịp hè; video ứng phó mưa đá, hạn hạn,…



	Nhà trường
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, lên kế hoạch chủ điểm, chủ đề nhánh.
- Bổ sung nguyên học liệu, đồ dùng đồ chơi, truyện tranh theo chủ đề: Hiện tượng tự nhiên
- Đăng tải kế hoạch lên trang web của trường.

	Phụ huynh
	-  Trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng tự nhiên xảy ra xung quanh bé
- Cho trẻ quan sát một số hình ảnh, video các hiện tượng tự nhiên.
- Ủng hộ lớp các nguyên học liệu: Vỏ sữa chua, túi nilong đã qua sử dụng, tranh ảnh sách báo,...
- Cùng cô giáo kèm thêm cho trẻ nhận biết, phát âm chuẩn chữ p-q cho trẻ và ôn luyện những nhóm chữ đã học
- Đưa đón trẻ đúng giờ, cho trẻ đi học đều.

	-  Trò chuyện với trẻ cách ứng xử với thiên tai, biến đổi khí hậu.
- Khai thác hiểu biết của trẻ về thiên tai, cách ứng phó, hiểu biết về nhà nổi.
- Tạo điều kiện cho trẻ tìm hiểu về nhà nổi thông qua các thiết bị điện tử.
- Ủng hộ lớp các nguyên liệu cho chủ đề
- Tham gia chuẩn bị nguyên học liệu cùng con, tập làm nhà nổi tại nhà cùng con.
- Đưa đón trẻ đúng giờ, cho trẻ đi học đều.

	-  Trò chuyện cùng trẻ về đặc điểm của mùa hè, những hoạt động diễn ra khi hè đến,...
- Cùng trẻ sưu tầm những bức hình kỉ niệm của gia đình trong những kì nghỉ hè trước
- Ủng hộ lớp một số nguyên học liệu: Lá dừa, vải vụn, ...


	Trẻ
	- Biết các hiện tượng tự nhiên xung quanh bé.
- Tham gia quan sát các hiện tượng tự nhiên cùng ba mẹ và cô giáo.
- Tham gia sưu tầm tranh ảnh, nguyên học liệu, tạo môi trường hoạt động theo chủ đề cùng cô giáo

	- Biết được một số những nguy hiểm của thiên tai đối với cuộc sống của con người
- Tham gia một số hoạt động làm giảm thiểu tác hại của con người đối với thiên nhiên
- Tham gia tìm hiểu cách làm nhà nổi cùng cô và bố mẹ.
- Tham gia sưu tầm các nguyên học liệu cho chủ đề,
- Tập làm nhà nổi cùng ba mẹ.

	- Biết các hoạt động thường diễn ra trong dịp hè, biết thời tiết của mùa hè, món ăn khi hè đến
- Tham gia sưu tầm những tấm ảnh kỉ niệm của gia đình trong những dịp hè đến




IV. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1.Đón trẻ
	* Vệ sinh, thông thoáng: Mở cửa thông thoáng phòng nhóm, vệ sinh lớp học, lấy nước uống cho trẻ, giặt khăn. 
* Trao đổi với phụ huynh : 
+ Khi đưa trẻ đến lớp ký vào sổ đón trả trẻ theo đúng quy định 2 lần/ngày, thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ và trao đổi với giáo viên hằng ngày để nắm bắt và có biện pháp cụ thể.
+ Quan tâm đến bảng tuyên truyền của lớp nhằm nắm bắt những thông tin mà giáo viên muốn thông báo, quét mã QR để biết được những bài học của con.
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình thời tiết, cách chuẩn bị trang phục phù hợp cho trẻ.
* Rèn thói quen:
- Rèn luyện cho trẻ một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe: Đội mũ, đeo khẩu trang, che ô, mặc áo mưa,…
- 'Dạy trẻ trên đường đến trường không đi sát ao, hồ, vũng nước lớn
- Trò chuyện với trẻ về một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh
- Trò chuyện với trẻ về một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh
* Trò chuyện với trẻ:
- Xem tranh ảnh, video trò chuyện cùng trẻ về  sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật ( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...)
- Xem tranh ảnh nhận biết một số nơi nguy hiểm, nói được mối nguy hiểm khi đến gần
- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng tự nhiên, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với đời sống.
- Trò chuyện cùng trẻ về những dự định cho mùa hè, những kỷ niệm của trẻ trong những dịp hè của những năm trước.
- Nghe nhạc, bài hát: Bé thích mùa hè, ông mặt trời của em, tia nắng hạt mưa, Mưa bóng mây, em là gió mát, bé yêu biển lắm,…
- Nghe truyện: Sơn tinh thủy tinh, cuộc phưu lưu của những giọt nước,…
 - Đọc thơ, đồng dao: Ca dao nắng, cái bống, đọc thơ: Nước, Bé và hạt mưa, đám mây,
- Điểm danh: Các bạn đã đến lớp, số bạn nghỉ học của lớp.
* Chơi các trò chơi: 
- Chơi trò chơi: Mưa to mưa nhỏ, bốn mùa, nhảy cùng điệu nhạc, rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng,…

	

	2.Thể dục sáng
	* Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi mũi chân, gót chân, đi khụyu gối, chạy nhanh, chậm,… về đội hình 4 hàng ngang dãn cách đều.
- Trò chơi "Bé tập làm chú bộ đội"
* Trọng động: Tập các động tác của bài tập PTC kết hợp nơ, với bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với”
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Tay đưa sang ngang gập khuỷu tay
+ Lưng, bụng, lườn: Đứng đan tay sau lưng cúi gập người về phía trước kết hợp bước sang 2 bên
+ Chân: Đứng đưa từng chân sang ngang, lên cao tay chống hông                                              
+ Bật: tách khép chân
- TCVĐ: “Lộn cầu vồng”
* Hồi tĩnh: đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng 


	

	3.Hoạt động học
	Nhánh 1:
Điều kỳ diệu của nước
	Ngày 14/04/2025
	Ngày 15/04/2025
	Ngày 16/04/2025
	Ngày 17/04/2025
	Ngày 18/04/2025
	

	
	
	Phát triển thể chất
+ Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Phát triển ngôn ngữ
+ Làm quen chữ cái "p,q"

	Phát triển nhận thức
+ Tách gộp 9 đối tượng thành 2 phần theo cách cách khác nhau

	Phát triển TC- KNXH
+ Bé tập phơi quần áo
	Phát triển ngôn ngữ
+ Truyện "Giọt nước tí xíu"
	

	
	Nhánh 2:
Bé ứng phó với biến đổi khí hậu
	Ngày 21/04/2025
	Ngày 22/04/2025
	Ngày 23/04/2025
	Ngày 24/04/2025
	Ngày 25/04/2025
	

	
	
	Phát triển thể chất
+ VĐCB: Chuyền bóng qua đầu, chạy chậm 120m
	Phát triển nhận thức
+  HĐ 5E: Tìm hiểu ngôi nhà chống  lũ
	Phát triển ngôn ngữ
+ Tập tô chữ cái "p,q"
	Phát triển nhận thức
+  Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10

	Phát triển thẩm mĩ
+ HĐ EDP: “Làm nhà nổi chống lũ”
	

	
	Nhánh 3:
Mùa hè yêu thương
	Ngày 28/04/2025
	Ngày 29/4/2025
	
	
	Ngày 02/5/2025
	

	
	
	Phát triển thẩm mỹ
+  Dạy VĐMH bài "Em yêu mùa hè"
	 Phát triển ngôn ngữ
+  Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo

	
	
	 Phát triển ngôn ngữ
+  Làm quen chữ cái "v, r"
	

	4.Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1:
Điều kỳ diệu của nước
	Ngày 14/04/2025
	Ngày 15/04/2025
	Ngày 16/04/2025
	Ngày 17/04/2025
	Ngày 18/04/2025
	

	
	
	- Quan sát: Quan sát, nhận xét mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống
- TCVĐ: Ai nhanh hơn.                                             - Chơi tự do: 
Khu vui chơi thể chất - Khu thiên nhiên
+ Chơi bộ đồ chơi tập thể hình
+ Chơi trèo thang dây
+ Chơi đi thăng bằng

	- Quan sát: Trò chuyện về các mùa trong năm
- TCVĐ: "Xi ba khoai"
- Chơi tự do: 
Khu vui chơi thể chất - Khu thiên nhiên
Thực hành chăm sóc cây góc thiên nhiên, chăm sóc các con vật:
+ Tưới nước cho cây
+ Làm đất gieo hạt
+ Nhổ cỏ
+ Bắt sâu cho rau

	- Quan sát: Cánh đồng lúa
- TCVĐ: Đồ lá
- Chơi tự do: 
Khu vui chơi thể chất - Khu thiên nhiên
+ Đi cà kheo
+ Chơi cầu trượt
+ Chơi boing
+ Ném vòng
+ Đánh bún, gẩy chun

	- Quan sát: Quan sát, nhận biết các mùa trong năm
- TCVĐ: Nhắm mắt đi tìm.
- Chơi tự do: 
Khu vui chơi thể chất - Khu thiên nhiên
+ Chăm sóc và bảo vệ cây cối
+ Làm thí nghiệm nước bốc hơi
	- Quan sát: Bầu trời
- TCVĐ: Thìa la thìa lảy
- Chơi tự do: 
Khu vui chơi thể chất - Khu thiên nhiên
+ TC: Bò chui qua ống dài
+ TC: Đi trên mô đất
+ TC: Thang leo
	

	
	Nhánh 2:
Bé ứng phó với biến đổi khí hậu
	Ngày 21/04/2025
	Ngày 22/04/2025
	Ngày 23/04/2025
	Ngày 24/04/2025
	Ngày 25/04/2025
	

	
	
	- Quan sát: Quan sát cánh diều, trả lời câu hỏi: Tại sao diều lại bay được?
- TCVĐ: Trèo lên, xuống ghế 35-40cm
- Chơi tự do: 
Khu trò chơi dân gian - Khu chợ quê
+ Chơi đánh bún
+ Chơi thả đỉa ba ba
+ Chơi cua cắp
+ Chơi bắn bi, bắn bóng
+ Chơi chuyền

	- Quan sát: Con mương nước
 * TCVĐ: Thi chạy
Tăng cường cho những trẻ có nguy cơ thừa cân.
- Chơi tự do: 
Khu trò chơi dân gian - Khu chợ quê
+ Chơi đấu dế
+ Chơi ô ăn quan
+ Chơi bắn bi

	- Quan sát:  Theo dõi sự thay đổi của cây cối khi có gió
- TCVĐ: Nhảy cùng hạt mưa
- Chơi tự do: 
Khu trò chơi dân gian - Khu chợ quê
+ Cho trẻ thực hành làm sinh tố sữa chua, sinh tố xoài 

	- Quan sát: Cây lan ý
- TCVĐ: Khỉ leo cây
- Chơi tự do: 
Khu trò chơi dân gian - Khu chợ quê
+ Chơi chuyền
+ Chơi ô ăn quan
+ Chơi cua cắp
TC "Sự biến đổi màu"
	- Quan sát: Cây vú sữa
- TCVĐ: Bắt bướm
- Chơi tự do: 
Khu trò chơi dân gian - Khu chợ quê
+ Làm một số thí nghiệm :Thí nghiệm máy lọc nước

	

	
	Nhánh 3:
Mùa hè yêu thương
	Ngày 28/04/2025
	Ngày 29/4/2025
	
	
	Ngày 02/5/2025
	

	
	
	- Quan sát:  Chiếc mũ đi nắng
- TCVĐ: Mèo trèo cây
- Chơi tự do: 
Khu vực chơi sa hình giao thông – Khu sân bóng:
+ Bé tham gia giao thông
+ Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm của một số người điều khiển các phương tiện giao thông.
+ Đá bóng

	- Quan sát: Quan sát,  nhận ra sự thay đổi của cây cối theo mùa
- TCVĐ: TC: Chuồn chuồn
- Chơi tự do: 
Khu vực chơi sa hình giao thông – Khu sân bóng:
+ Bé tham gia giao thông
+ Đá bóng
+ Thí nghiệm: Hạt bụi trong không khí

	
	
	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Bốn mùa
- Chơi tự do: 
Khu vực chơi sa hình giao thông – Khu sân bóng:
+ Bé đi theo tín hiệu đèn
+ Đá bóng vào gôn
+ Ném boing
Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định 
	

	5.Vệ sinh ăn, ngủ
	* Giờ vệ sinh:
- Rèn trẻ kỹ năng, thói quen: 
+ Dạy trẻ các nội quy khi vào khu vực  vệ sinh: Đi vệ sinh đúng nơi quy định, xếp hàng chờ đến lượt, không leo trèo, chạy nhảy trong nhà vệ sinh, không nghịch các hóa chất tẩy rửa, không vặn nước, nghịch nước…
+ Trò chuyện với trẻ về vùng riêng tư, cách giữ gìn vùng riêng tư của mình: Thay quần áo nơi kín đáo, đi vệ sinh đúng nơi quy định, không chạm vào vùng riêng tư của người khác,...
+ Thể hiện sự chủ động, độc lập trong một số hoạt động tự phục vụ.
* Giờ ăn: Thực hành ăn uống, vệ sinh, trực nhật trước và sau khi ăn
- Cho trẻ thực hành: Kê bàn, kê ghế, chuẩn bị bát thìa, khăn lau về các bàn ăn.
- Trò chuyện cùng trẻ về món ăn ngày hè
- Rèn luyện thói quen văn minh khi ăn uống
* Cho trẻ có nguy cơ thừa cân thực hiện kê bàn ghế, chuẩn bị điều kiện giờ ăn
* Giờ ngủ:
- Phân công trẻ trực nhật: Cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ (kê giát giường, trải chiếu).
- Rèn luyện thói quen như: lấy gối, về chỗ nằm đúng vị trí theo quy định.
- Mở nhạc hát ru: Chúc bé ngủ ngon; nhạc nhẹ không lời.
- Quan sát trẻ trong giờ ngủ (bật quạt cho trẻ nếu cần).
- Trước khi trẻ ngủ dậy:
+ Mở nhạc nhẹ.
+ TC: TC: Tập tầm vông; Gió thổi; Mưa to - mưa nhỏ
	

	6.Hoạt động chiều
	Nhánh 1:
Điều kỳ diệu của nước
	Ngày 14/04/2025
	Ngày 15/04/2025
	Ngày 16/04/2025
	Ngày 17/04/2025
	Ngày 18/04/2025
	

	
	
	- Cách xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi
Trò chơi "Thìa la thìa lảy
	- Xem tranh ảnh nhận biết tác dụng của đất, nước, rừng, khoáng sản… đối với con người, con vật, cây xanh và một số hoạt động (trồng lúa, nuôi cá, tôm…)

	- Xem video, hình ảnh thiên tai và cứu nạn trong thiên tai. Trò chuyện cùng trẻ về quyền được chăm sóc, bảo vệ.
	- Truyện: Sơn tinh thủy tinh
-  Thực hành thao tác mô phỏng một số quy tắc an toàn khi ở sân bay và khi lên máy bay 
	- Hát: Ông mặt trời của em
- Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Nêu gương cuối tuần
	

	
	Nhánh 2:
Bé ứng phó với biến đổi khí hậu
	Ngày 21/04/2025
	Ngày 22/04/2025
	Ngày 23/04/2025
	Ngày 24/04/2025
	Ngày 25/04/2025
	

	
	
	-   Xem tranh ảnh, video, không khí và các nguồn sánh sáng phân biệt không khí sạch/ô nhiễm; cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

	- Xây dựng mẫu thiết kế "Ngôi nhà chống lũ"(B2,B3)
	- Truyện “Hồ nước và mây” 
	-  Xem video. Hình ảnh trò chuyện về 1 số hành vi văn minh khi tham gia giao thông
	- Hát: Bé yêu biển lắm
- Nêu gương cuối tuần
	

	
	Nhánh 3:
Mùa hè yêu thương
	Ngày 28/04/2025
	Ngày 29/4/2025
	
	
	Ngày 02/5/2025
	

	
	
	- Cho trẻ thực hành giải quyết các tình huống khi bị bạo lực
Truyện: Gọt nước Tý Xíu
	- Tiết tấu phối hợp "Cháu vẽ ông mặt trời"
- Bé học cắm hoa
	
	
	- Đặt lời mới theo giai điệu  bài hát  "Cho tôi đi làm mưa với"
- Nêu gương cuối tuần
	








V. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	

Tên góc chơi


	Mục đích - yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Nhánh chủ đề

	
	
	
	
	Nhánh 1: Điều kỳ diệu của nước

	Nhánh 2:
Bé ứng phó với biến đổi khí hậu
	Nhánh 3:
“Mùa hè yêu thương”

	1.Góc phân vai
	Bé tập nấu ăn
	

- Trẻ biết cách sơ chế, chế biến một số món ăn đơn giản theo đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
- Biết chào mời khách và giới  thiệu đồ uống.
- Biết sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp. Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp.
	* Cửa hàng nước giải khát
- Trẻ về góc chơi, bàn bạc, thỏa thuận nội dung chơi, phân vai chơi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong góc chơi.
- Thực hiện các công việc được giao: đi chợ, vệ sinh đồ dùng, sơ chế, chế biến các đồ uống, ...
- Cho trẻ thực hành pha nước cam, nước chanh, pha đồ uống: trà tắc, chanh leo…
- Thu dọn đồ dùng gọn gàng đúng nơi quy định.

	

- Tạp dề, mũ
- Bộ đồ chơi bình đựng nước, cốc, thìa,…
- Bộ đồ vắt nước cam
- Quả cam, chanh, quất, đường, bình đựng nước
- Gói trà chanh
	x
	x
	x

	
	Bé chơi bán hàng
	
- Trẻ biết đóng vai là người bán hàng, người mua hàng. Biết chào mời khách hàng, bày bán hàng theo chủng loại, biết giới thiệu các mặt hàng, nói giá cả từng mặt hàng và thanh toán đủ cho khách hàng.
- Trẻ biết sử dụng các câu khác nhau để giao tiếp trong khi chơi

	* Cửa hàng tạp hóa
- Trẻ về góc chơi, gắn bảng giá và tiến hành chơi: Bày hàng, sắp xếp các mặt hàng theo đúng chủng loại, chào mời khách hàng, giới thiệu các mặt hàng nói giá cả, đưa hàng cho khách, lấy tiền, cảm ơn
- Thu dọn đồ chơi đúng nơi quy định.
	

- Các đồ dùng áo mưa, nón mũ, quần áo, ...
- Các loại thực phẩm: Tôm, cua, cá, rau,...
- Bảng giá, tiền
	x










	x








	x










	2.Góc xây dựng
	
- Trẻ biết lựa chọn, sử dụng các đồ dùng đồ chơi, nguyên học liệu để xây dựng các công trình.
- Biết đề xuất trò chơi, phân công công việc cho nhau.
- Biết chấp nhận sự phân công của người khác, thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác. 
Biết trao đổi, thương lượng để lựa chọn được giải pháp phù hợp. Thúc đẩy và hỗ trợ nhau cùng giải quyết nhệm vụ của nhóm
	* Xây công viên nước
- Trẻ thảo luận, chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động chơi
- Trẻ tiến hành chơi lắp ráp, xếp cạnh, xếp chồng, xếp theo quy tắc,…
Trò chơi "Bé lắp ráp mô hình tuần hoàn của nước"
TC: Lắp ráp các công trình xây dựng: Công viên nước
- Trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp đúng nơi quy định.
	
- Gạch, ghép nút, khối, lắp ghép, …
- Các loại cây cối
- Mô hình cầu trượt, xích đu,đu quay,..
- Mô hình đám mây, sông, mưa,…




	x
	











	x











	
	
	* Xây khu xử lý giác thải
- Trẻ về góc chơi, bàn bạch, thảo luận về chủ đề chơi, phân công nhiệm vụ cho nhau.
- Trẻ tiến hành chơi lắp ráp khu xử lý rác, trồng cây xanh, xây tường bao quanh,…
- Trao đổi, thương lượng để lựa chọn được giải pháp phù hợp. Thúc đẩy và hỗ trợ nhau cùng giải quyết nhệm vụ của nhóm

	- Gạch, ghép nút, khối, lắp ghép, …
- Mô hình ngôi nhà, xe chở rác.
- Các loại cây cối

	
	x
	

	3.Góc học tập
	Khám phá chủ đề




	

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên

	- Trẻ về góc chơi, lấy đồ dùng và tiến hành chơi:
- Trò chơi xếp logic quá trình phát triển của các hiện tượng tự nhiên


	

- Lô tô quá trình phát triển của hiện tượng tự nhiên


	
	

x
	

	
	
	- Trẻ biết xếp logic vòng luân chuyển của nước

	- Xếp logic vòng luân chuyển của nước

	- Mẫu chơi, lô tô vòng luân chuyển của nước

	x
	
	

	
	
	-  Nhận biết, phân biệt được hành vi đúng – hành vi sai với  môi trường.
	- Phân loại hành vi đúng – hành vi sai với môi trường
	- Mẫu chơi, lô tô các hành vi đúng- sai bảo vệ môi trường
	
	
	x

	
	
	- Nhận biết các loại trang phục, biết lựa chọn và mặc trang phục phù hợp với thời tiết,  hiểu ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết đối với sức khỏe, biết tự mặc quần áo.
	- TC: Phân loại trang phục theo mùa
	- Bảng chơi
- Lô tô trang phục theo mùa

	
	x
	

	
	Làm quen với toán
	- Có khả năng so sánh số lượng ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 
	- TC "Xếp tương ứng"                                 
	- Bảng chơi, quân chơi, số từ 1 - 10
	
	x
	x

	
	
	
	- TC "Đối hình đối số"                                   
	- Bảng chơi, số từ 1 - 10
	
	x
	x

	
	
	
	- Bài tập "Đếm viết, chữ số tương ứng với số lượng"
	- Bài tập: Đếm viết, chữ số tương ứng với số lượng
	
	x
	x

	
	
	'Biết tách/gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm trong phạm vi 9

	- Trò chơi "Bé chia nhóm có 9 đối tượng thành 2 phần"      
	- Bảng chơi, quân chơi, số từ 1 - 9

	x
	x
	x

	
	
	
	- Bài tập "Bé chia nhóm số lượng 9 thành 2 phần bằng các cách khác nhau"  

	- Bài tập "Bé chia nhóm số lượng 9 thành 2 phần bằng các cách khác nhau" 

	x
	x
	x

	
	
	- Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu

	- Trò chơi "Chắp ghép các hình học để tạo ra các hiện tượng tự nhiên, trang phục, món ăn chủ đề theo ý thích"

	- Mẫu chơi, các hình học


	x
	x
	x

	
	
	- Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp và xếp đúng theo quy tắc đó

	- Xếp theo quy tắc


	- Mẫu chơi, quân chơi

	x
	x
	x

	
	
	- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ, sắp xếp vị trí các mảnh ghép lại với nhau

	- Ghép tranh

	- Tranh ảnh theo chủ đề  được cắt rời, tranh mẫu

	x
	x
	x

	
	
	- Biết chơi một số trò chơi thông minh tại góc học tập

	- Chơi một số trò chơi, bài tập trong góc: Tìm số còn thiếu, chơi trò chơi trong sách vải 

	- Bài tập, sách vải, đồ chơi,…
	x
	x
	x

	
	Làm quen
chữ cái
	


- Nhận biết, phát âm chuẩn các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa, viết thường
	- Trẻ về góc chơi, chọn đồ dùng, trò chơi và tiến hành chơi:
- Gạch chân chữ cái p – q, v – r trong bài thơ
	


- Bài thơ về chủ đề có chữ p – q, v - r

	


x
	


x
	


x

	
	
	- Trẻ biết tìm chữ cái rời để ghép thành từ hoàn chỉnh theo mẫu. Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
	- Ghép từ
	- Tranh ảnh có từ mẫu kèm theo, chữ cái, dấu rời
	x
	x
	x

	
	
	- Tìm được các chữ cái theo kí hiệu riêng để ghép thành từ hoàn chỉnh.
	- Mật mã chữ cái
	- Bảng chơi, tranh ảnh có kí hiệu, chữ cái rời
	
	x
	

	
	
	- Phối hợp tay, mắt khi vẽ các nét, các hình, sao chép các chữ cái. Biết viết chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
	- Bé sao chép từ
	- Bảng chơi, tranh ảnh có từ mẫu kèm theo, giấy trắng, bút dạ
	x
	x
	x

	
	
	- Có khả năng tô, đồ các nét chữ, tô khéo léo không chờm ra ngoài nét chữ 
	- Tập tô chữ p – q, các chữ cái đã học.

	- Vở tập tô, bút chì, bút màu


	x
	x
	x

	
	
	- Biết chơi một số bàn cờ, trò chơi chữ cái, làm một số bài tập.
- Trẻ thích đọc chữ cái đã biết trong môi trường xung quanh. Hứng thú, tích cực tham gia chơi
	- Làm một số bài tập, chơi 1 số bàn cờ: Nối các kiểu chữ theo yêu cầu, Nối chữ trong từ, tô màu chữ p-q  in thường, in hoa, viết thường theo yêu cầu
- Thu dọn đồ dùng gọn gàng đúng nơi quy định.
	- Bài tập: Tô màu, nối chữ, một số trò chơi chữ cái trong góc,…
	x
	x
	x

	4.Góc sách , truyện
	
  Trẻ biết cách cầm sách, xem sách, “đọc” sách theo tranh.
- Trẻ có hành vi như người đọc sách, có thói quen giữ gìn và bảo quản sách truyện.
	* Trẻ về góc chơi lựa chọn đồ dùng chơi:
- Xem album, sưu tập, truyện về nước và các hiện tượng tự nhiên
- Xem tranh ảnh, video, không khí và các nguồn sánh sáng phân biệt không khí sạch/ô nhiễm; cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

	

- Album, sách truyện về nước, hiện tượng tự nhiên



	x
	x
	x

	
	- Trẻ tập “đọc”truyện tranh theo dự hướng dẫn của cô
- Biết sử dụng ngôn ngữ của mình để “đọc” theo truyện tranh đã biết, theo đồ dùng đồ chơi về chủ đề

	- Kể chuyện sáng tạo bằng đồ dùng đồ chơi, rối
- Kể chuyện sáng tạo theo tranh
	- Tranh truyện sáng tạo “Che mưa cho bạn”, “Con quạ uống nước”, “Ông trăng”
 Rối tay các con vật, người, các hiện tượng tự nhiên
	x
	x
	x

	
	- Trẻ đọc kể diễn cảm các bài thơ ca, đồng dao, kể chuyện về chủ đề.
- Biết đọc thơ chữ to tương ứng 1-1

	- Đọc thơ chữ to:
+ Nước
+ Bão
+ Ca dao nắng
	- Tranh thơ chữ to các bài thơ về chủ đề

	
x


	

x

	


x

	
	Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định
	 Kể lại chuyện "Giọt nước tí xíu"
	- Rối truyện “Giọt nước tí xíu”
	x
	
	

	5.Góc nghệ thuật.
	


- Trẻ biết xé, cắt, dán, gấp giấy (gấp chéo, gấp lộn) tạo hình theo hướng dẫn để tạo thanh bức tranh có màu sắc,bố cục hài hòa
- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động tạo hình
Tự hào về những đặc điểm riêng và khả năng của bản thân
	+ Trẻ về góc chơi, lựa chọn trò chơi và tiến hành chơi:
- TC: Xé, cắt, dán đám mây, cầu vồng, trăng, sao, ông mặt trời, mưa, cắt dán quần áo, giày dép, mũ, ô,…
Thể hiện sự sáng tạo, cá tính riêng thông qua hoạt động 

	


- Tranh mẫu, vật mẫu của cô
- Tranh ảnh rỗng về chủ đề.

	


x


	


x







	


x




	
	- Trẻ biết lựa chọn, sử dụng phối hợp các nguyên học liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo thành sản phẩm. Thể hiện sự khéo léo của bàn tay, các ngón tay qua hoạt động đan nan dọc liền 2 đầu, đan nan rời.

	- Làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên học liệu: Trò chơi "Đan thúng, đan áo
	- Các loại nguyên học liệu: giấy màu, len vụn, ống hút, đũa dùng 1 lần, que đè lưỡi, chai lọ nhựa,…

	x
	x

x
	x

	
	- Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường

	-  Làm nhà nổi chống lũ

	- Kéo, keo, đăt nặn, bảng, màu nước, băng dính 2 mặt, súng nến, …
	
	x
	

	
	- Biết sử dụng một số đồ dùng: Kéo, băng dính, hồ dán,...
	-  Làm Album sưu tập, truyện về chủ đề

	- Sách báo cũ, bìa cứng, keo, kéo, băng dính,...
	x
	
	

	6. Góc chơi máy tính
	- Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính.
- Thực hiện được các thao tác: Nhấp chuột, tắt - mở trò chơi, ...

	[bookmark: _GoBack]Trẻ sử dụng một số đồ dùng công nghệ như: ipad, máy tính, máy ảnh...để khám phá, tìm hiểu về các sự vật, hiện tượng. Chơi trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính: Video các tập phim ATGT, trò chơi chọn đáp án đúng sai, Ong tìm chữ, ong tìm số, video ứng phó biến đổi khí hậu, video làm nhà nổi, video tìm hiểu nguyên vật liệu nổi,...
	- Các trò chơi, phim hoạt hình: Ong tìm chữ, ong tìm số, Truyện ngày và đêm, làm quen chữ v- r, đếm đến 10, video ứng phó biến đổi khí hậu, video làm nhà nổi, video tìm hiểu nguyên vật liệu nổi,...


	x
	x
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